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Số báo 

danh

Ngày, 

tháng, năm 
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Giới 
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đăng ký 
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Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Võ Thị Hòa NN0501 09/04/1991 Nữ

Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 

Nghệ An

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Ia Hrung

2 Nguyễn Thị Kim Hương NN0502 04/09/1993 Nữ

Mỹ Trinh, 

Phù Mỹ, 

Bình Định

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Ia Hrung

3 Lê Thị Hoài Thư NN0503 26/07/1990 Nữ

Mỹ Hòa, 

Phù Mỹ, 

Bình Định

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Ia Hrung

4 Trần Lê Khánh ĐC0504 03/05/1989 Nam

Phù Lưu,

 Can Lộc, 

Hà Tĩnh

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã

 Ia O

5 Hoàng Thảo Linh ĐC0505 19/05/1993 Nữ

Đức Long, 

Hòa An, 

Cao Bằng

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã 

Ia Khai

6 Trần Thị Lương ĐC0506 13/11/1988 Nữ

Phổ Thuận,

 Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã

 Ia Hrung

7 Thân Thảo Ly ĐC0507 01/03/1994 Nữ

Cát Hanh,

Phù Cát,

Bình Định

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã 

Ia Tô
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8 Rcom-H' Miên ĐC0508 29/11/1996 Nữ

TT. Phú 

Thiện,

 Phú Thiện, 

Gia Lai

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã 

Ia Hrung

9 Ksor Phụ ĐC0509 15/12/1991 Nam

Ia O, Ia 

Grai, Gia 

Lai

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã

 Ia Krăi

10 Phạm Thị Hồng Phượng ĐC0510 26/06/1996 Nữ

Bình Thuận, 

Tây Sơn, 

Bình Định

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã

 Ia Krăi

11 Rơ Châm Phyun ĐC0511 10/10/1991 Nam

Ia Sao,

 Ia Grai,

 Gia Lai

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã 

Ia Hrung

12 Võ Thị Quỳnh ĐC0512 20/10/1991 Nữ

Hương 

Liên, 

Hương Khê, 

Hà Tĩnh

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã 

Ia Khai

13 Phạm Văn Tứ ĐC0513 09/01/1993 Nam

Hoài Châu 

Bắc, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Địa chính- Nông 

nghiệp, xây dựng và 

Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã 

Ia Khai

Danh sách gồm: 13 thí sinh
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